KIỂM TRA HỌC KỲ I  LỊCH SỬ 6

Năm học: 2018-2019

I. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra các  kiến thức về xã hội nguyên thủy, văn hóa cổ đại, nhà nước Văn Lang.

- Rèn kỹ năng phân tích, nhận xét, đánh giá các sự kiện, hiện tượng lịch sử. 

- Giáo dục cho học sinh ý thức đúng đắn về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam thời cổ đại; thái độ  nghiêm túc trong thi cử.

II. Hình thức: Tự luận

III.  Ma trận đề kiểm tra

	      Cấp độ        

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1:

Xã hội nguyên thủy
	
	Xã hội nguyên thủy
	
	
	

	
	
	  Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:2

Tỉ lệ: 20%

	Chủ đề 2:

Văn hóa cổ đại
	Thành tựu chính của văn hóa cổ đại phương Đông 

(hoặc phương Tây)
	
	
	Trách nhiệm của em trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
	

	
	Số câu: 1/2

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%


	
	
	Số câu: 1/2

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%

	Chủ đề 3:

Nhà nước Văn Lang 
	
	
	Phong tục tập quán tốt đẹp
	
	

	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 30%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ
	Số câu: 1/2

Số điểm:3 

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1 

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1/2

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 3 

Số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100%
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Năm học: 2018-2019

I. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

-Kiểm tra các kiến thức của HS về nước Đại Việt từ thế kỉ X đế thế kỉ XIV: thời Lý, Trần; 

- Rèn kỹ năng phân tích, nhận xét, đánh giá, các sự kiện, hiện tượng lịch sử. 

- Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng về lịch sử dân tộc ; ý thức nghiêm túc trong học tập và  thi cử.

II. Hình thức: Tự luận

III.  Ma trận đề kiểm tra 

	         Cấp độ     
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1:

Nước Đại Việt từ thế kỉ X đến XIV
	Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
	
	
	Công lao một nhân vật lịch sử
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1/2

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu: 1/2

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Số điểm:4

Tỉ lệ: 40%

	Chủ đề 2:

Nước Đại Việt thời Lý
	
	Văn hóa thời Lí
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %


	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%


	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%



	Chủ đề 3:

Nước Đại Việt thời Trần


	
	
	Bộ máy nhà nước, luật pháp thời Lí, thời Trần
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30 %
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%



	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1/2

2

20%
	1

3

30%
	1

3

30%
	1/2

2

20%
	3

10

100%
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Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 

-Hs nắm vững các kiến thức về Cách mạng tháng Mười Nga; nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới; chiến tranh thế giới thứ II.

- Rèn kỹ năng phân tích, nhận xét, đánh giá, các sự kiện, hiện tượng lịch sử, rút ra bài học kinh nghiệm. 

- Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn về các vấn đề lịch sử thế giới ; ý thức nghiêm túc trong thi cử.

II. Hình thức: Tự luận

III.  Ma trận đề kiểm tra:

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1:

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	
	
	Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	
	

	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1

Số điểm:2

Tỉ lệ: 20%

	Chủ đề 2:

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	Nước Mĩ  giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	
	
	
	

	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

	Chủ đề 3:
Chiến tranh thế giới thứ 2
	
	Tính chất, hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 2

	
	- Suy nghĩ của em về chiến tranh

-Biện pháp để ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình
	

	
	
	Số câu:1/2

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1/2

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ:50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	Số câu:1

Số điểm:3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1/2

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1/2

Số điểm: 3

Tỉ lệ:30%
	Số câu: 3

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
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I. MỤC TIÊU.
Qua bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh về:

1. Kiến thức:  Kiểm tra kiến thức học sinh về:
- Nét chính phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh.

- Những nét nổi bật về Mĩ - Nhật Bản - Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

- Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

- Những thành tựu chính và đặc điểm, ý nghĩa, tác động của cuộc cách mạng KH-KT lần thứ 2.

2. Thái độ 

- HS có thái độ đúng đắn về các nội dung của lịch sử thế giới từ năm 1945 thứ 2 đến nay.. 

- Có ý thức vươn lên trong học tập và lao động, tinh thần hợp tác quốc tế...

3. Kỹ năng
- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng trình bày vấn đề, viết bài; giải thích, đánh giá sự kiện lịch sử.

- Hình thành thái độ nghiêm túc, trung thực, tích cực trong kiểm tra.

II. Hình thức Kiểm tra: 

     70%TNKQ + 30 %TL

III. THIẾT KẾ MA TRẬN
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh
(1 tiết)
	Phong trào giải     phóng dân tộc
	
	- So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ La –tinh.

-Ý nghĩa của phong trào giải  phóng dân tộc.
	 
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	2
0,5
	
	
	
	2

0,5
	
	
	
	4 câu TN
1 điểm

10% 

	Các nước tư bản: Mĩ - Nhật Bản- Tây Âu 
(3 tiết)
	Tình hình kinh tế của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
	- Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ – Nhật Bản và Tây Âu
- Quá trình liên kết của các nước Tây Âu


	- Nguyên nhân phát triển, khó khăn,hạn chế của nền kinh tế Mĩ, Nhật và Tây Âu.

- So sánh chính sách đối ngoại của Mĩ, Nhật, Tây Âu sau Chiến tranh

- So sánh EU và các tổ chức liên kết khu vực khác (ASEAN)
	- Đánh giá về vai trò, vị thế của Mĩ, Nhật, EU

- Bài học rút ra cho Việt Nam từ sự phát triển kinh tế của các nước.
- Mối quan hệ Việt Nam và các nước.


	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	6
	
	4
	
	4
	
	   2
	          
	16 TN

	
	1,5
	
	1
	
	1
	
	  0,5
	
	4,0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40%

	Quan hệ quốc tế (1 tiết)
	- Sự hình thành trật tự thế giới mới.
- Sự ra đời, nhiệm vụ của Liên hợp quốc


	 - Xu thế của thế giới ngày nay

-  Chiến tranh lạnh
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4
1
	
	4

1
	
	
	
	
	
	        8
2               20%

	Cách mạng KH- KT lần hai (1 tiết)
	
	
	Nguồn gốc, đặc điểm ý nghĩa tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật.


	- Trách nhiệm của các nước trước những tác động tiêu cực của cách mạng KH-KT

- Liên hệ  đến  nhiệm vụ của nhà nước và thế hệ trẻ

trước sự phát triển của khoa học kĩ thuật.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	½

1,5
	
	½

1,5
	1

3
30%

	Tổng số câu
	12
	
	8
	
	6

	
	2


	1/2

	28 câu TN
1 câu TL

	Tổng số điểm
	3
	
	2
	
	1,5
	1,5
	0,5
	1,5
	10 

	Tỉ lệ
	30%
	20%

	30%
	20%

	100%


